
ĐƠN VỊ: MẦM NON ĐA PHÚC

BẬC MẦM NON Tổng số HS Mức thu Miễn Thực thu Số tháng Tổng tiền Ghi chú

Mục thu

I. Khoản thu theo vb quy định

1. Học phí 457 203 82.761.889 9 744.857.000

II, Thu xin chủ trương UBND quận

1, Tài trợ theo Thông tư 16/2018

III. Thu thỏa thuận 

1, Học hè 0 0 0 0

2. Điện nước 432 50.000 20.846.429 7 145.925.000

3. Học thêm ngày thứ 7 457 50.000 50.222.222 9 452.000.000

4.Trực trưa (thêm giờ) 457 270.000 114.795.000 9 1.033.155.000

5. Hỗ trợ cô nuôi 457 120.000 51.020.000 9 459.180.000          

6.  TTB bán trú (MG+NT) 457
hs cũ: 200000

hs mới: 360.000
98.320.000 Thu năm

7. Tiếng anh 306 160.000 47.671.111 9 429.040.000

IV, Thu hộ, chi hộ

1, Sổ liên lạc (tin nhắn điện tử)

2, Quần áo đồng phục

V, Các khoản thu khác (nếu có)

Đơn vị tính:  Đồng

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU 
NĂM HỌC 2024-2025

 Ngày 05 tháng 06 năm 2025

Trần Thị Thu Thuỷ

Thủ trưởng đơn vị


